 Một số quy tắc cho vấn đề đánh trọng âm từ.

MỘT SỐ QUY TẮC CHO VẤN ĐỀ

ĐÁNH TRỌNG ÂM TỪ.
A. Lý do chọn đề tài:


Như chúng ta đã biết, đổi mới phương pháp dạy học nói chung, phương pháp lên lớp nói riêng là việc làm quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu của đổi mới chương trình và SGK hiện hành đồng thời từng bước nâng cao chất lượng dạy học. Để làm được điều đó, trước hết chúng ta phải hiểu được bản chất việc đổi mới tổ chức các hoạt động dạy học trên lớp và có những hiểu biết về các hình thức tổ chức các hoạt động dạy học cơ bản trên lớp cũng như những ưu, nhược điểm của mỗi hình thức. Quan trọng hơn, chúng ta phải thực hiện được các hình thức tổ chức hoạt động trên lớp sao cho có hiệu quả. 
Đổi mới phương pháp nghĩa là phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong học tập Ngoại Ngữ, coi trọng rèn luyện 4 kỹ năng để tăng cường năng lực giao tiếp cho học sinh. Sáng tạo các hình thức dạy học đa dạng đối với môn Ngoại Ngữ trong nhà trường, trong lớp học, trong sinh hoạt tập thể để học sinh có thêm nhiều cơ hội nói Tiếng Anh. Trong quá trình dạy Tiếng Anh, phần quan trọng là làm thế nào học sinh nói Tiếng Anh hay, chuẩn và đúng trọng âm là rất cần thiết. Đây là một trong những vấn đề mà giáo viên chúng ta từ bấy lâu nay rất trăn trở. 

Tất cả chúng ta, giáo viên dạy Tiếng Anh và học sinh cũng biết phần trọng âm là phần khó, nó có quá nhiều qui tắc mà phần bất qui tắc lại còn nhiều hơn. Tuy nhiên, đây là một phần dạy và học khá hay và lại cần thiết. Bởi khi các chúng ta nói một câu không có trọng âm từ, thì đó không phải Tiếng Anh và nói sai trọng âm từ thì sẽ dễ bị hiểu nhầm hoặc người nghe không hiểu gì cả! Xuất phát từ thực tế đó, tổ Ngoại Ngữ - Sử - Địa trường THCS Kim Đồng xin chia sẻ một chút kiến thức của mình về vấn đề này để các thầy cô tham khảo. 
B. Nội dung chuyên đề:

CÁCH PHÁT ÂM CÁC NGUYÊN ÂM.

1- Hầu hết các chữ được viết dưới dạng ee (meet), ea (meat), e-e (scene) đều được phát âm thành /i:/. Trường hợp e (me), ie (piece) cũng được phát âm như trên nhưng không nhiều.

2- Chữ e (men) hay ea (death), ie (friend), a (many), ai (said) được phát âm là /e/.

3- Hầu hết các chữ được viết là ar, al thì được phát âm là /a:/. Chữ a trong ask, path, aunt cũng được phát âm là /a:/. Các chữ viết là ear, ere, are, air, thì được phát âm là /eə/ (ngoài heart được phát âm là /ha: t/).

4- Các chữ được viết là a-e (mate) ay (say), ey (grey), ei (eight), ai (wait), ea (great) thì sẽ được phát âm là /ei/.
5- Các chữ được viết là a thì được phát âm là /æ/ (Trừ trường hợp sau a có r – sau r không phải là một nguyên âm). Tuy nhiên chữ a trong ask, path, aunt lại được phát âm là /a:/.

6- Hầu hết các chữ được viết là i-e (smile), ie (die), y (cry) được phát âm là [ai]. Một số chữ viết là igh (high), uy (buy) cũng được phát âm giống như trên nhưng không nhiều. Riêng các từ fridge, city, friend lại không được phát âm là /ai/. 

7- Hầu hết các chữ được viết là i (win) có phát âm là /i/, đôi khi y cũng được phát âm như trên (Trừ trường hợp sau i có r – sau r không phải là một nguyên âm).

8- Hầu hết các chữ được viết là er hoặc nguyên âm trong các âm tiết không có trọng âm thì được phát âm thành /ə/: teacher, owner...

9- Chữ u trong tiếng Anh có 3 cách phát âm: Phát âm là /u:/ (u dài) khi đứng sau /j/ (June); phát âm là /ʊ/ hoặc /ʌ/ trong các cách viết khác như full, sun. Khi từ có 2 chữ oo viết cạnh nhau thì hầu hết sẽ được phát âm thành /u:/ trừ các trường hợp âm cuối là k: book, look, cook...

10- Các chữ cái được phát âm là /ɜ:/ thuộc các trường hợp sau: ir (bird), er (her), ur (hurt). Ngoài ra còn có các trường hợp ngoại lệ or (word), ear (heard)

11- Các chữ cái được phát âm là /ɔ:/ thuộc các trường hợp sau: or (form, norm). Các trường hợp ngoại lệ khác: a (call), ar (war), au (cause), aw (saw), al (walk), augh (taught), ough (thought), four (four).

12- Các chữ cái được viết là oy, oi sẽ được phát âm là /ɔɪ/. Ví dụ: boy, coin...

13- Các chữ cái được viết là ow, ou thường được phát âm là /əʊ/ hay /aʊ/, tuy nhiên chúng cũng còn có nhiều biến thể phát âm khác nữa.

CÁCH PHÁT ÂM CÁC PHỤ ÂM.

1- TH có 2 cách phát âm là /θ/ (three) và /ð/ (then). Trong một số từ chỉ tên người và tên nơi chốn TH được phát âm là /t/ (Thailand, Thomas).

2- Các chữ SH, S đứng đầu từ (shoe, sugar); SH, SS, TI, C đứng giữa từ (fashion, Russia, nation, ocean); SH đứng cuối từ (finish) đều được phát âm là /ʃ/.

3- Các chữ J, G đứng đầu từ (jaw, general); G, J đứng giữa từ (page, major); GE, DGE đứng cuối từ (rage, ledge) đều được phát âm là /dʒ/. 

4- Các chữ CH đứng đầu từ (chair); CH, T đứng giữa từ (teacher), (future); TCH đứng cuối từ (watch) đều được phát âm là /tʃ/.
5- Thông thường H được phát âm là /h/ (hill) tuy nhiên cũng có ngoại lệ là WH (who) cũng được phát âm là /h/ và H không được phát âm (âm câm) trong một số từ: hour, honour, honest...
6- W (will), WH (when) thường được phát âm là /w/. Một số trường hợp hiếm là O trong one, once cũng được phát âm là /w/. Chữ QU thường được phát âm thành /kw/ (quite).

7- Các chữ Y, U, E, I được phát âm thành /j/ trong các từ sau: you, cute, few, view.

8- Các chữ G, GG thường được phát âm là /g/ (go, bigger). Đôi khi các chữ GH, GU cũng được phát âm là /g/ (ghost, guest). G là âm câm trong các từ sign, foreign.

9- Các chữ C, K đứng đầu từ (can, king); CC, CK đứng giữa từ (soccer, locker); K, CK, C, CH đứng cuối từ (milk, black, comic, ache) đều được phát âm là /k/. Chú ý rằng QU được phát âm là /kw/ (quick), X được phát âm là /ks/ (six). Một số từ bắt đầu bằng K nhưng khi phát âm thì K biến thành âm câm (know, knife).

10- Các chữ F (fall), FF (offer), PH (photo), GH (laugh) thường được phát âm là /f/.
11- Hầu hết V được phát âm là /v/ (never) tuy nhiên đôi khi F cũng được phát âm là /v/ (of).

12- Hầu hết P, PP được phát âm là /p/ (open, apple) nhưng trong psychology P là âm câm.

13- Các chữ S (sad), SS (class), C (place) thường được phát âm là /s/. Đôi khi SC (science) cũng được phát âm như trên.

 Pronunciation” Ved “ and “ Ns ,es “ 

A . Ved 

/ id / : t, d

/ t /    :c, ch , p , f , k s, x , sh , gh 

/ d /   : con lai
Exceptions:

“ed: /id/ : scared, naked , wicked 

“ed”: /d/  : raised , ploughed, weighed, used , closed , pleased, amused , 

B . N s ,es 

/ s /     : k , f , t, th , p

/ iz/    : s , x , z , sh , ch , ce, ge , se 

/ z/     : con lai

Exceptions:

/ s/ : aches 

/ z/ : weighs , ploughs, clothes 

Tiếp theo là cách đánh trọng âm từ. Chúng ta chia các từ trong tiếng Anh thành hai loại : simple word và complex word. Simple word là những từ không có preffix và suffix. Tức là từ gốc của một nhóm từ đấy. Còn Complex word thì ngược lại , là từ nhánh.
I. Simple Word:
1. Two-syllable words: Từ có hai âm tiết:

Ở đây sự lựa chọn rất đơn giản hoặc trọng âm sẽ nằm ở âm tiết đầu, hoặc âm tiết cuối.

a. Qui tắc cho ĐỘNG TỪ và TÍNH TỪ :
- Nếu âm tiết thứ 2 có nguyên âm dài hay nguyên âm đôi hoặc nó tận cùng bằng hơn một phụ âm thì nhấn vào âm tiết thứ 2:
Ví dụ: apply - có nguyên âm đôi
arrive- nguyên âm đôi
attract- kết thúc nhiều hơn một phụ âm
assist- kết thúc nhiều hơn một phụ âm
- Nếu âm tiết cuối có nguyên âm ngắn và có một hoặc không có phụ âm cuối thì chúng 
ta nhấn vào âm tiết thứ 1:
Ví dụ: enter - không có phụ âm cuối và nguyên âm cuối là nguyên âm ngắn .
envy - không có phụ âm cuối và nguyên âm cuối là nguyên âm ngắn.
Open
Equal

Lưu ý, rất nhiều động từ và tính từ có hai âm tiết không theo qui tắc (có rất nhiều qui tắc nhưng phần bất qui tắc lại luôn nhiêù hơn): ví dụ như honest, perfect


b. Qui tắc cho DANH TỪ:
- Nếu âm tiết thứ 2 có nguyên âm ngắn thì nhấn vào âm tiết đầu: 
Money
product
larlynx
- Nếu không thì nhấn vào âm tiết thứ 2: 
Balloon
design
estate
2. Three-syllable words: Những từ có 3 âm tiết:

a. Qui tắc đối với ĐỘNG TỪ/ TÍNH TỪ:
- Nếu âm tiết cuối là nguyên âm dài, nguyên âm đôi hoặc tận cùng bằng hơn một phụ 
âm thì chúng ta nhấn vào âm tiết cuối:
Ví dụ: entertain
resurect
- Nếu âm tiết cuối là nguyên âm ngắn thì nhấn vào âm tiết giữa, nếu âm tiết giữa cũng là nguyên âm ngắn thì chúng ta nhấn vào âm tiết thứ 1.

Như vậy đối với từ có 3 âm tiết, chúng ta sẽ chỉ nhấn vào âm tiết nào là nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi, xét từ âm tiết cuối lên đầu. 
Có thể từ có hai âm tiết dài, thì chúng ta xét từ âm tiết cuối lên lấy cái đầu tiên gặp

b. Qui tắc đối với DANH TỪ:
Chúng ta phải xét từ âm tiết cuối lên 
- Nếu âm thứ 3 là nguyên âm ngắn thì âm đó KHÔNG được nhấn
- Nếu âm thứ 3 là nguyên âm ngắn và âm thứ 2 là nguyên âm dài hay nguyên âm đôi thì nhấn vào âm tiết thứ 2:
Ví dụ:

Potato
disaster
- Nếu âm tiết thứ 3 là nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi, hoặc kết thúc bằng nhiều hơn một phụ âm thì chúng ta nhấn vào âm tiết thứ 1. 
Ví dụ: quantity
- Đối với danh từ có 3 âm tiết thì âm thứ 1 thường được nhấn

Đó là đối với simple words, còn đối với complex words thì khó khăn hơn vì hầu hết chúng ta đều phải nhớ máy móc.

Complex words được chia thành hai loại : Từ tiếp ngữ (là những từ được tạo thành từ từ gốc thêm tiếp đầu ngữ hay tiếp vĩ ngữ) và Từ ghép (là những từ do hai hay nhiều từ ghép lại thành, ví dụ như armchair...)
II. Tiếp vĩ ngữ (Suffixes)
1. Trọng âm nằm ở phần tiếp vĩ ngữ: 

Đối với các từ gốc(sterm) mang các vĩ ngữ sau đây, thì trọng âm nằm chính ở phần vĩ ngữ đó:
_ain (chỉ dành cho động từ) như entertain, ascertain
_ee như employee, refugee
_eer như volunteer, mountaineer
_ese như journalese, Portugese
_ette như cigarette, launderette
_esque như picturesque, unique
2. Tiếp vĩ ngữ không ảnh hưởng vị trí trọng âm: 

Những tiếp vĩ ngữ sau đây, khi nằm trong từ gốc thì không ảnh hưởng vị trí trọng âm của từ gốc đó, có nghĩa là trước khi có tiếp vĩ ngữ, trọng âm nằm ở đâu, thì bây giờ nó vẫn ở đấy:
_able : comfortable, reliable....
_age : anchorage...
_ al: refusal
_en : widen
_ful : beautifful ...
_ing: amazing ...
_like : birdlike ...
_less : powerless ...
_ly: lovely, huriedly....
_ment: punishment...
_ness: happpiness
_ous: dangerous
_fy: glorify
_wise : otherwise
_y(tính từ hay danh từ) : funny
_ ish (tính từ) : childish, foolish ...(Riêng đối với động từ có từ gốc hơn một âm tiết thì chúng ta nhấn vào âm tiết ngay trước tiếp vĩ ngữ: demolish, replenish)

Còn một số tiếp vĩ ngữ là _ance; _ant; _ary thì cách xác định: Trọng âm của từ
luôn ở từ gốc, nhưng khôg có cách xác định rõ là âm tiết nào, nó tuỳ thuộc vào các nguyên âm của từ gốc đó, căn cứ vào qui tắc dành cho simple words rồi xác định.
III. Đốì với tiếp đầu ngữ (Prefixes):


Chúng ta khôg có qui tắc cụ thể, do tác dụng của nó đối với âm gốc không đồng đều, độc lập và không tiên đoán được.
IV. Từ ghép:
- Đối với từ ghép gồm hai loại danh từ thì nhấn vào âm tiết đầu : typewriter; suitcase; teacup; sunrise…
- Đối với từ ghép có tính từ ở đầu, còn cuối là từ kết thúc bằng _ed, nhấn vào âm tiết đầu của từ cuối: ví dụ như bad-tempered
- Đối với từ ghép có tiếng đầu là con số thì nhấn vào tiếng sau: three-wheeler
- Từ ghép đóng vai trò là trạng ngữ thì nhấn âm tiết sau: down-steam(hạ lưu). 
- Từ ghép đóng vai trò là động từ nhưng tiếng đầu là trạng ngữ thì ta nhấn âm sau: down-grade(hạ bệ ) ; ill-treat (ngược đãi, hành hạ)
V. Đối với các cặp từ loại:

Có nghĩa là các cặp từ có 2 âm tiết (có khoảng vài chục cặp), chính tả giống hệt nhau nhưng khác nhau về từ loại (danh từ, động từ, tính từ) thì dẫn đến vị trí nhấn âm cũng khác nhau. Qui tắc cho các cặp từ này là : động từ thì trọng âm vào âm tiết thứ 2 còn danh từ hay tính từ thì trọng âm được nhấn vào âm tiết thứ nhất:
Ví dụ :
abstract (v)
abstract (n)
Sau đây xin cụ thể hóa các quy tắc đánh trọng âm từ:

I. Quy tắc 1: từ có 2 âm tiết.


Quy tắc chung


Trong những từ 2 âm tiết, trọng âm thường ở âm tiết đầu. Nếu âm tiết đầu là một tiếp đầu ngữ thì nhấn ở âm tiết cuối.

Ex: 

gáther: thu lượm
cándy: kẹo

réally:thực ra

áctive:hoạt động

cárrot: cà rốt

cómment: sự tra tấn


Ngoại lệ:

Cadét: con thứ

Divíne: thiêng liêng

Posséss: sở hữu

Guitár: đàn ghi ta

Patról: sự đi tuần tra

Manúre: phân bón


Nhấn ở âm tiết sau các tiếp đầu ngữ

· A:

Alíght: đang cháy

Afíeld: ở ngoài đồng

Alíve: đang sống

Aflóat: nổi lênh đênh

· AB, ABS:

Abstráct: rút ra, lấy trộm

Absáin: kiêng ăn; Abrúpt: bất ngờ
· AD, AC, AF, AL, AN, AR, AS, AT:

Accórd: về phía, gần lại

Addréss: địa chỉ

Annéx: sáp nhập

Annóunce: thông báo

Appénd: nối vào
advánce: sự xảy ra trước. 
Admíre: ngưỡng mộ, 
· BE:

Beháve: cư xử

Besét: bao vây

· CO, COL, COM, CON, COR:

Cohére: dính liền nhau

Corréct: đúng

Colléct: tập hợp lại

Commánd: ra lệnh

Consíder: cho là
Compríse: bao gồm, gồm có
- DE, DIS:

Desígn: kiểu dáng thiết kế
Displáce: dời chổ

Divíde: chia, chia ra
Dischárge: bốc hành hoá

· E, EF, EX:

Ejéct: vọt ra

Effáce: xoá; Efféct: ảnh hưởng
Emérge: nhô lên

Exhále: bốc ra; Exchánge: trao đổi
· EM, EN, IM, IN:

Embárk: xuống thuyền, lên tàu

Impréss: gây ấn tượng
Engráve: khắc vào

Infláme: đốt cháy

· FOR, FORE:

Forbíd: cấm

Foretéll: tiên đoán

Forgét: quên

Foresée: thấy trước
· OB, OP:

Obscúre: tối tăm

Oppóse: chống lạ

· OUT:

Outbíd: trả giá cao hơn

Outbráve: can đảm hơn

Outfáce: nhìn chòng chọc

· PRE, PRO:

Preclúde: dự phòng, ngăn ngừa

Predíct: nói trước, tiên đoán

Projéct: phóng xạ

Protéct: che chở

· RE:

Recást: đúc lại, viết  lại

Refléct: phản ánh

· SUB, SUP:

Subjéct: chinh phục

Supplánt: thay thế, hất cẳng

· SUR:

Surmoúnt: khắc phục

Surpáss: vượt qua

· TRAN, TRANS:

Transcríbe: sao lại, chuyển dịch

Transfúse: chuyển sang

· UN:

Unséen: không thấy được

Unréad: không có người đọc

· WITH:

Withhóld: từ chối không làm, không cho

Withín: ở trong

Withóut: không có, không cần

Ngoại lệ:

Éssay: bài luận

Áspect: quang cảnh

Cónduct: sự hướng dẫn

Súbway: đường ngầm

II. Quy tắc 2: từ có 3 âm tiết

Quy tắc chung


Trong những từ 3 âm tiết, trọng âm thường ở âm tiết đầu, nếu âm tiết đầu  là tiếp đầu ngữ thì nhấn âm tiết tiếp theo.

Ex: 

Cálendar: lịch

Cínema: rạp chiều bóng

Recóver: bình phục

Disarránge:làm lộn xộn, làm xáo trộn


Ví dụ khác:

Tiếng 3 âm tiết nhấn ở âm tiết đầu

Béverage:thức uống

Cínema: rạp chiếu bóng
Áltitude:độ cao
Élephant:con voi
Cómedy:hàikịch


Ngoại lệ:

Cathrédral: nhà thờ lớn

Políceman: cảnh sát

Equátor: đường xích đạo

Potáto: khoai tây


Tiếng 3 âm tiết nhấn ở âm tiết thứ 2 hay 3 vì âm tiết đầu hay hai âm tiết đầu là tiếp đầu ngữ

· A, AB, ABS:

Abstáiner: người kiêng rượu

Absórbent: hút nước

- AD, AC, AF, AG, AL, AN, AP, AR, AS, AT

Adhérent: dính vào

Alíance: sự liên kết

Assémbly: quốc hội

Affíance: lễ đính hôn

Arríval: đến

Atténtive: chú y

· BE:

Beháviour: cách cư xử

Behólder: khán giả

Belábour: đánh nhừ tử

Belíevable: có thể tin được

· CO, COL, COM, CON, COR:

Coéxist: cùng tồn tại

Commíxture: sự hoà trộn

Consíder: cho  là

Colléctor: người sưu tập

Corréctive: dùng để sữ

· DE, DIS:

Defénsive: thề thủ

Discólour: làm phai màu

Defórest: phá rừng

Discórdance: sự bất hoa 

· E, EF, EX:

Ejéctive: để tống ra

Effáceable: có thể xoá

Emérgence: sự nhô lên

Exténsive: rộng

· EM, EN, IM, IN:

Empówer: cho quyền

Impórter: người nhập khẩu

Engráving: sự khắc vào

Infláter: ống bơm

· FOR, FORE:

Forgétful: hay quên

Forgíveness: sự tha thứ

· IM, IN, IL, IR:
Immóbile: bất động

Illégible: khó đọc

Inhérence: tính cố hữu

Immórtal: bất tử

Irrégular: không đều đặ

· OB, OP:

Objéctive: khách quan

Oppósable: có thể chống lạ

· OUT:

Outdístance: vượt xa

Outstrétched: duỗi ra

· PRE, PRO:

Prejúdgement: sự vội phê phán

Projéctile: vật phóng xạ

· RE:
Renáissance:sự phục hưng

Repáyment: sự hoàn tra

· SUB, SUP:

Submérgible: có thể nhận chìm

Suppréssible: có thể đàn áp

· SUR:

Surmóuntable: có thể khắc phục

Surróundings: vùng phụ cận

· TRAN, TRANS:

Transcríber: người sao lại

Transpósable: có thể hoán vị

UN:

Unbeknównst: không biết được

Undóubted: không nghi ngờ

· UNDER:
Undermíne: đào dưới chân, làm hao mòm

Underwríte: bảo hiểm


Ngoại lệ:

Définite: xác định

Énvelope: phong bì

Éxcellent: tuyệt vời

Dífficult: khó

Président: tổng thống

III. Quy tắc 3: từ 4 âm tiết trở lên


Quy tắc tổng quát:


Những từ 4 âm tiết trở lên, nếu không có tiếp đầu ngữ hay tiếp vĩ ngữ thì trọng âm thường ở âm tiết đầu.
Ex:

Nécessary: cần thiết


Khi một từ được tạo thành bằng cách thêm vào từ gốc một hay nhiều tiếp vĩ ngữ đầu và một hay nhiều tiếp vĩ ngữ cuối (không phải là những tiếp vĩ ngữ đặc biệt sẽ được nói đến ở quy tắc 4, 5, 6) thì trọng âm thường ở cùng một âm tiết với từ gốc.

Ex:

Interchángeable: có thể thay đổi đựơc

Inapproáchable: có thể đến gần

Misapprehéndsion: sự hiểu lầm

Consíderable: đáng chú ý
IV. Quy tắc 4:


Trong những tiếng tận cùng bằng: OUS, ATE, TUDE, ITY, ETY, ICAL, LOGY, GRAPHY, METRY, NOMY trong âm thường ở âm thứ 3 từ sau đếm ra trước.
Advénturous: có tính mạo hiểm

Incrédulous: không tự tin

Consíderate: ân cần

Indiscríminate: không phân biệt, bừa bải

Altitude:độ cao

Varíety: sự khác nhau

Capácity: khả năng

Incredúlity: sự hoài nghi, ngờ vực

Mechánical: thuộc máy móc

Polítical: thuộc chính trị

Astrólogy: thiên văn học

Bíology: sinh học

Paleógraphy: cổ tự học

Photógraphy: tấm hình

Calorímetry: phép đo nhiệt lượng

Antínomy: sự mâu thuẩn 

Ngoại lệ:     Incárnate: hiện thân
                     Disástrous: thảm khóc
IV. Quy tắc 5: 

Trong những tiếng tận cùng bằng: IC, ION, IA, IAL, IAN, IAR, IENCE, IENCY, IENT, IANCE, IUM, IOUS, EOUS, UOUS (đừng nhầm với OUS ở quy tắc 4) trọng âm thường được đặt ngay trước những âm này.

Ex:

Phonétic: ngữ âm học

Mechánic: thợ máy

Educátion: sự giáo dục

Descríption: sự mô tả

Magnésia: magiê ôxit

Colónial: thực dân

Matérial: vật chất

Musícian: nhạc sĩ

Physícian: nhà vật lý

Famíliar: thân thiết, giống

Expérience: kinh nghiệm

Defíciency: sự thiếu hụt

Effícient: hữu hiệu

Allégiance: sự trung thành

Gymnásium: phòng tập thể dục

Opium: nha phiến, thuốc phiện

Abstémious: có điều độ

Disadventágeous: không có lợi ích

Contínuous: tiếp tục, tiếp diễn

Ngoại lệ:

1. những từ tận cùng là IC ta không nhấn âm ở trước nó nếu nó được đọc bằng âm nhẹ như /(/ hoặc /i/

Ex: aríthmetic: số học

       héretic: người theo tà giáo 

2. tận cùng là IANCE nhưng trước nó là những tiếp đầu ngữ thì ta không nhấn âm tiết ngay trước nó.

Ex: applíance: dụng cụ

       relíance: sự tín nhiệm

       defíance: sự thách đố

VI. Quy tắc 6:


Trong những từ tận cùng bằng: ADE, EE, ESE, EER, OO, OON, ETTE, ESQUE, và NHỮNG TỪ MƯỢN CỦA PHÁP NGỮ thường được nhấn ở âm tiết cuối
Ex:

Charáde: trò chơi đố chữ

Referée: trọng tài

Vietnamése: người Việt

Enginéer: kỉ sư

Tabóo: điều cấm kị

Ballóon: bong bóng

Mignométte: màu lục xám

Burlésque: khôi hài, hài hước

Finésse/finés (pháp ngữ): tế nhị
Ngoại lệ:

Céntigrate: bách phân

Commíttee: uỷ ban

Óverseer: giám thị
Thay đổi trọng âm theo từ  loại:


Có một hiện tượng đáng để ý là trọng âm chính có thể thay đổi vị trí tuỳ theo từ loại của hai tiếng tuy viết giống nhau nhưng đó là một danh từ hay tính từ, một động từ hay trạng từ. Đặc biệt nhất là những tiếng hai âm tiết, tuy viết giống nhau nhưng nếu là danh từ hay tính từ thì nhấn ở âm tiết đầu, nếu là động từ thì nhấn ở âm tiết cuối.

Danh từ hay tính từ

Díctate: mệnh lệnh
Éxport: sự xuất khẩu

Rébel: người nổi tiếng

Présent: tặng phẩm, hiện tại

Động từ

Dictáte: viết chính tả

Expórt: xuất khẩu

Rebél: nổi dậy

Presént: trình bày

BẢNG TÓM TẮT
	QUY TẮC
	NỘI DUNG

	Quy tắc 1 (Tiếng 2 âm tiết)
	Thường nhấn ở âm tiết đầu. Báker…

Nếu âm tiết đầu được nhấn với âm nhẹ như /i/ or /(/ thì nhấn ở âm tiết cuối. Japán
Không nhấn ở tiếp đầu ngữ. Alíve, becáuse…

Nếu tiếp đầu ngữ được đọc bằng âm mạnh thì nhấn ở tiếp đầu ngữ: récord…

	Quy tắc 2 (Tiếng 3 âm tiết)
	Thường nhấn ở âm tiết đầu: cínema…

Nếu âm tiết đầu được nhấn với âm nhẹ như /i/ or /(/ thì nhấn ở âm tiết thứ 2: eléven…

Không nhấn ở tiếp đầu ngữ: begínning …

Nếu tiếp đầu ngữ được đọc bằng âm mạnh thì nhấn ở tiếp đầu ngữ: ádjective …

	Quy tắc 3 (tiếng 4 âm tiết trở lên)
	Thường được nhấn ở âm tiết đầu nếu không có tiếp đầu ngữ hay tiếp vĩ ngữ đặc biệt nói ở quy tắc 4, 5, 6: nécessary…

Khi một tiếng tạo nên bằng cách thêm vào chữ gốc một hay nhiều tiếp đầu ngữ ở đầu, một hay nhiều tiếp vĩ ngữ ở cuối (không phải là những tiếp vĩ ngữ ở quy tắc 4, 5, 6) thì trọng âm thừơng cùng một âm tiết với chữ gốc: change ( interchángeable

	Quy tắc 4
	Trong những tiếng tận cùng là: OUS, ATE, TUDE, ITY, ETY, ICAL, LOGY, GRAPHY, METRY, NOMY trọng âm được đặt ở âm tiết thứ 3 đếm từ sau ra trước: capácity…

	Quy tắc 5
	Trong những tiếng tận cùng bắng: IC, ION, IA, IAL, UAL, IAN, IAR, ULAR, IENCE, IENCY, IENT, IANCE, IUM, IOUS, EOUS, UOUS trọng âm được đặt ở âm tiết ngay trước những tiếp vĩ ngữ ấy: atómic, courágeous…

	Quy tắc 6
	Trong những tiếng tận cùng bằng: ADE, EE, ESE, EER, OO, OON, ETTE, ESQUE và NHỮNG TIẾNG MƯỢN CỦA PHÁP NGỮ thường được nhấn ở âm tiết cuối: Vietnamése, enginéer…


C. Kết thúc vấn đề:

Việc học phát âm/ nói tiếng Anh của học sinh suy cho cùng là quá trình bắt chước cách phát âm/ nói tiếng Anh của giáo viên. Cho nên, nếu chúng ta phát âm đúng thì chắc chắn học sinh của mình phát âm không thể sai. Khi thực hiện chuyên đề này, chúng tôi luôn liên tưởng đến quá trình trẻ con tập nói. Trẻ con chỉ phát âm đúng khi những người trong môi trường giao tiếp của nó phát âm đúng. Và quá trình này đòi hỏi chúng ta phải kiên trì. Phát âm đúng trong khi sử dụng ngôn ngữ là một thói quen do bắt chước mà ra, do vậy để hình thành một thói quen tốt ấy cho học sinh đòi hỏi chúng ta phải kiên trì luyện tập  các em trong mọi trường hợp có thể.   


Chuyên đề: “Một số quy tắc cho vấn đề đánh trọng âm từ” tuy không mới mẻ nhưng thiết nghĩ nó là phần rất quan trọng trong việc giảng dạy môn Tiếng Anh, đặc biệt là trong phần dạy từ vựng. Chuyên đề cũng đã được nghiên cứu, sàng lọc kĩ, tìm ra những cái chính và căn bản để giúp giáo viên cũng như học sinh tham khảo vận dụng. Tất nhiên kinh nghiệm còn non nớt, chuyên đề sẽ còn nhiều cái để bàn, kính mong đồng nghiệp chân thành góp ý để rút kinh nghiệm và học hỏi, hoàn thành chuyên đề tốt hơn.
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